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DANH MỤC THAY THẾ HỆ THỐNG ẮC QUY VÀ SỬA CHỮA, THAY THẾ CÁC LINH KIỆN THIẾT BỊ UPS
 (Kèm theo Yêu cầu báo giá  ngày 15/10/2025 của BVQY103)

	TT
	Danh mục hàng hóa, dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật/mô tả dịch vụ
	Ghi chú

	I
	HÀNG HÓA

	1
	Ắc quy 12V 40AH
(TĐ-1.U.6: Tủ A, B)
	Bình
	88
	- Loại bình: 12V
- Số cell: ≥ 6
- Chủng loại, công nghệ: Ắc quy khô, kín, axit-chì; chuyên dùng cho thiết bị UPS, viễn thông không cần bảo dưỡng; công nghệ VRLA.
- Tuổi thọ thiết kế hoạt động (tại nhiệt độ trong khoảng 250C): ≥ 10 năm
- Dung lượng 1 bình ắc quy khi xả với dòng 01.C10 điện áp ngắt 1.8V/cell trong 10 giờ tại 250C: ≥ 40Ah.
- Dòng ngắt mạch: ≥ 900A.
- Dòng phóng ở chế độ phóng 1h, điện áp cuối 9.6V/bình 12V (ở 25°C): ≥ 24.9A.
- Dòng phóng ở chế độ phóng 5h, điện áp cuối 10.5V/bình 12V (ở 25°C): ≥ 6.83A.
- Dòng phóng ở chế độ phóng 10h, điện áp cuối 10.8V/bình 12V (ở 25°C): ≥ 4.0A.
- Công suất xả tại chế độ 15 phút trong trường hợp xả đến điện áp 1.60V/cell tại 25oC: ≥ 124 Watts/cell.
- Công suất xả tại chế độ 30 phút trong trường hợp xả đến điện áp 1.60V/cell tại 25oC: ≥ 81.2 Watts/cell.
- Công suất xả tại chế độ 15 phút trong trường hợp xả đến điện áp 1.80V/cell tại 25oC: ≥ 109 Watts/cell.
- Công suất xả tại chế độ 30 phút trong trường hợp xả đến điện áp 1.80V/cell tại 25oC: ≥ 71.3 Watts/cell.
- Điện nội trở (nạp đầy tại 250C): ≤ 9,7mΩ.
- Tự phóng xả tại 200C: ≤ 3%/30 ngày
- Dòng nạp lớn nhất: 12A.
- Số chu kỳ sử dụng với mức xả sâu 100% DOD tại 250C: ≥ 300 lần.
- Số chu kỳ sử dụng với mức xả sâu 50% DOD tại 250C: ≥ 650 lần.
- Số chu kỳ sử dụng với mức xả sâu 30% DOD tại 250C: ≥ 1.500 lần
- Kích thước 1 bình ắc quy: Chiều dài: ≤ 197.5mm; Chiều rộng: ≤ 165.5mm; Chiều cao: ≤ 170mm; Tổng cao: ≤ 170mm
- Khối lượng tối thiểu: ≥ 13,8kg
- Xuất xứ: Châu Á hoặc tương đương
- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60896 PART 21/22 hoặc tương đương
- Dải điện áp nạp nổi cho phép (hay nạp dự phòng) tại 25oC: 2.20V đến 2.28V
- Dải điện áp nạp tăng cường cho phép (hay nạp chu kỳ) tại 25oC: 2. 40V đến 2.45V
- Vỏ bình: Làm bằng nhựa ABS chậm cháy
- Van an toàn: Van một chiều, có khả năng tự giảm áp, đảm bảo an toàn chống nổ
- Cọc bình/đầu cuối: Bằng đồng.
- Tấm cách: Các tấm ngăn được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh.
- Dải nhiệt độ hoạt động của pin được chỉ định như sau: khi xả (discharge) là -20°C đến 60°C, khi sạc (charge) là -10°C đến 60°C, và khi lưu trữ (storage) là -20°C đến 60°C.
	

	2
	Ắc quy 12V 75AH
(TĐ-2.U.6: Tủ A)
	Bình
	36
	- Loại bình: 12V
- Số cell: ≥ 6
- Chủng loại, công nghệ: Ắc quy khô, kín, axit-chì; chuyên dùng cho thiết bị UPS, viễn thông không cần bảo dưỡng; công nghệ VRLA.
- Tuổi thọ thiết kế hoạt động (tại nhiệt độ trong khoảng 250C): ≥ 10 năm
- Dung lượng 1 bình ắc quy khi xả với dòng 01.C10 điện áp ngắt 1.8V/cell trong 10 giờ tại 250C: ≥ 75Ah.
- Dòng ngắt mạch: ≥ 1.800A
- Dòng phóng ở chế độ phóng 1h, điện áp cuối 9.6V/bình 12V (ở 25°C): ≥ 50.2A
- Dòng phóng ở chế độ phóng 5h, điện áp cuối 10.5V/bình 2V (ở 25°C): ≥ 13.5A.
- Dòng phóng ở chế độ phóng 10h, điện áp cuối 10.8V/bình 12V (ở 25°C): ≥ 7.5A.
- Công suất xả tại chế độ 15 phút trong trường hợp xả đến điện áp 1.60V/cell tại 25oC: ≥ 246 Watts/cell.
- Công suất xả tại chế độ 30 phút trong trường hợp xả đến điện áp 1.60V/cell tại 25oC: ≥ 158 Watts/cell.
- Công suất xả tại chế độ 15 phút trong trường hợp xả đến điện áp 1.80V/cell tại 25oC: ≥ 212 Watts/cell.
- Công suất xả tại chế độ 30 phút trong trường hợp xả đến điện áp 1.80V/cell tại 25oC: ≥ 141 Watts/cell.
- Điện nội trở (nạp đầy tại 250C): ≤ 6,6mΩ.
- Tự phóng xả tại 200C: ≤ 3%/30 ngày
- Dòng nạp lớn nhất: 22,5A.
- Số chu kỳ sử dụng với mức xả sâu 100% DOD tại 250C: ≥ 200 lần.
- Số chu kỳ sử dụng với mức xả sâu 50% DOD tại 250C: ≥ 450 lần.
- Số chu kỳ sử dụng với mức xả sâu 30% DOD tại 250C: ≥ 1.200 lần
- Kích thước 1 bình ắc quy: Chiều dài: ≤ 258mm; Chiều rộng: ≤ 166mm; Chiều cao: ≤ 206mm; Tổng cao: ≤ 215mm
- Khối lượng tối thiểu: ≥ 22.5kg
- Xuất xứ: Châu Á hoặc tương đương
- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60896 PART 21/22 hoặc tương đương
- Dải điện áp nạp nổi cho phép (hay nạp dự phòng) tại 25oC: 2.20V đến  2.30V
- Dải điện áp nạp tăng cường cho phép (hay nạp chu kỳ) tại 25oC: 2.40V đến 2.45V
- Vỏ bình: Làm bằng nhựa ABS chậm cháy
- Van an toàn: Van một chiều, có khả năng tự giảm áp, đảm bảo an toàn chống nổ
- Cọc bình/ đầu cuối: Bằng đồng.
- Tấm cách: Các tấm ngăn được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh.
- Dải nhiệt độ hoạt động của pin được chỉ định như sau: khi xả (discharge) là -20°C đến 60°C, khi sạc (charge) là -10°C đến 60°C, và khi lưu trữ (storage) là -20°C đến 60°C.
	

	3
	Ắc quy 12V 100AH
(TĐ-3.U.2: Tủ A; TĐ-3.U.4: Tủ A; TĐ-3.U.6: Tủ A; TĐ-3.U.7: Tủ A
	Bình
	156
	- Loại bình: 12V
- Số cell: ≥ 6
- Chủng loại, công nghệ: Ắc quy khô, kín, axit-chì; chuyên dùng cho thiết bị UPS, viễn thông không cần bảo dưỡng; công nghệ VRLA.
- Tuổi thọ thiết kế hoạt động (tại nhiệt độ trong khoảng 250C): ≥ 10 năm
- Dung lượng 1 bình ắc quy khi xả với dòng 01.C10 điện áp ngắt 1.8V/cell trong 10 giờ tại 250C: ≥ 100Ah.
- Dòng ngắt mạch: ≥ 2.200A
- Dòng phóng ở chế độ phóng 1h, điện áp cuối 9.6V/bình 12V (ở 25°C): ≥ 65.3A
- Dòng phóng ở chế độ phóng 5h, điện áp cuối 10.5V/bình 12V (ở 25°C): ≥ 17.8A.
- Dòng phóng ở chế độ phóng 10h, điện áp cuối 10.8V/bình 12V (ở 25°C): ≥ 10,0A.
- Công suất xả tại chế độ 15 phút trong trường hợp xả đến điện áp 1.60V/cell tại 25oC: ≥ 332 Watts/cell.
- Công suất xả tại chế độ 30 phút trong trường hợp xả đến điện áp 1.60V/cell tại 25oC: ≥ 204 Watts/cell.
- Công suất xả tại chế độ 15 phút trong trường hợp xả đến điện áp 1.80V/cell tại 25oC: ≥ 294 Watts/cell.
- Công suất xả tại chế độ 30 phút trong trường hợp xả đến điện áp 1.80V/cell tại 25oC: ≥ 180 Watts/cell.
- Điện nội trở (nạp đầy tại 250C): ≤ 5,7mΩ.
- Tự phóng xả tại 200C: ≤ 3%/30 ngày
- Dòng nạp lớn nhất: 30.0A
- Số chu kỳ sử dụng với mức xả sâu 100% DOD tại 250C: ≥ 200 lần.
- Số chu kỳ sử dụng với mức xả sâu 50% DOD tại 250C: ≥ 450 lần.
- Số chu kỳ sử dụng với mức xả sâu 30% DOD tại 250C: ≥ 1.200 lần
- Kích thước 1 bình ắc quy: Chiều dài: ≤ 330 mm; Chiều rộng: ≤ 171mm; Chiều cao: ≤ 215mm; Tổng cao: ≤ 222mm
- Khối lượng tối thiểu: ≥ 29kg
- Xuất xứ: Châu Á hoặc tương đương
- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60896 PART 21/22 hoặc tương đương
- Dải điện áp nạp nổi cho phép (hay nạp dự phòng) tại 25oC: 2.20V đến  2.30V
- Dải điện áp nạp tăng cường cho phép (hay nạp chu kỳ) tại 25oC: 2.40V đến 2.45V
- Vỏ bình: Làm bằng nhựa ABS chậm cháy
- Van an toàn: Van một chiều, có khả năng tự giảm áp, đảm bảo an toàn chống nổ
- Cọc bình/ đầu cuối: Bằng đồng.
- Tấm cách: Các tấm ngăn được làm bằng vật liệu : Sợi thủy tinh.
- Dải nhiệt độ hoạt động của pin được chỉ định như sau: khi xả (discharge) là -20°C đến 60°C, khi sạc (charge) là -10°C đến 60°C, và khi lưu trữ (storage) là -20°C đến 60°C.
	

	4
	Ắc quy 12V 120AH
(TĐ-3.U.3: Tủ B; TĐ-6.U.6: Tủ A, B; TĐ-10.U.1: Tủ A, B)
	Bình
	220
	- Loại bình: 12V
- Số cell: ≥ 6
- Chủng loại, công nghệ: Ắc quy khô, kín, axit-chì; chuyên dùng cho thiết bị UPS, viễn thông không cần bảo dưỡng; công nghệ VRLA.
- Tuổi thọ thiết kế hoạt động (tại nhiệt độ trong khoảng 250C): ≥ 10 năm
- Dung lượng 1 bình ắc quy khi xả với dòng 01.C10 điện áp ngắt 1.8V/cell trong 10 giờ tại 250C: ≥ 120Ah.
- Dòng ngắt mạch: ≥ 2.250A
- Dòng phóng ở chế độ phóng 1h, điện áp cuối 9.6V/bình 12V (ở 25°C): ≥ 73.3A
- Dòng phóng ở chế độ phóng 5h, điện áp cuối 10.5V/bình 2V (ở 25°C): ≥ 19,2A.
- Dòng phóng ở chế độ phóng 10h, điện áp cuối 10.8V/bình 12V (ở 25°C): ≥ 12.0A.
- Công suất xả tại chế độ 30 phút trong trường hợp xả đến điện áp 1.60V/cell tại 25oC: ≥ 225 Watts/cell.
- Công suất xả tại chế độ 45 phút trong trường hợp xả đến điện áp 1.60V/cell tại 25oC: ≥ 159 Watts/cell.
- Công suất xả tại chế độ 30 phút trong trường hợp xả đến điện áp 1.80V/cell tại 25oC: ≥ 198 Watts/cell.
- Công suất xả tại chế độ 45 phút trong trường hợp xả đến điện áp 1.80V/cell tại 25oC: ≥ 146 Watts/cell.
- Điện nội trở (nạp đầy tại 250C): ≤ 5,3mΩ.
- Tự phóng xả tại 200C: ≤ 3%/30 ngày
- Dòng nạp lớn nhất: 36A.
- Số chu kỳ sử dụng với mức xả sâu 100% DOD tại 250C: ≥ 300 lần.
- Số chu kỳ sử dụng với mức xả sâu 50% DOD tại 250C: ≥ 650 lần.
- Số chu kỳ sử dụng với mức xả sâu 30% DOD tại 250C: ≥ 1.500 lần
- Kích thước 1 bình ắc quy: Chiều dài: ≤ 410mm; Chiều rộng: ≤ 176mm; Chiều cao: ≤ 224mm; Tổng cao: ≤ 224mm
- Khối lượng tối thiểu: ≥ 33.5kg
- Xuất xứ: Châu Á hoặc tương đương
- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60896 PART 21/22 hoặc tương đương
- Dải điện áp nạp nổi cho phép (hay nạp dự phòng) tại 25oC: 2.20V đến  2.28V
- Dải điện áp nạp tăng cường cho phép (hay nạp chu kỳ) tại 25oC: 2.40V đến 2.45V
- Vỏ bình: Làm bằng nhựa ABS chậm cháy
- Van an toàn: Van một chiều, có khả năng tự giảm áp, đảm bảo an toàn chống nổ
- Cọc bình/đầu cuối: Bằng đồng.
- Tấm cách: Các tấm ngăn được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh.
- Dải nhiệt độ hoạt động của pin được chỉ định như sau: khi xả (discharge) là -20°C đến 60°C, khi sạc (charge) là -10°C đến 60°C, và khi lưu trữ (storage) là -20°C đến 60°C.
	

	II
	DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN

	1
	Thay thế ắc quy
	Bình
	500
	- Tháo dỡ, phân loại ắc quy cũ tại từng cụm UPS theo bảng phân loại đính kèm.
- Lắp đặt ắc quy mới vào tủ ắc quy, kết nối hoàn chỉnh.
- Lắp đặt ắc quy cũ (Còn khả năng tái sử dụng) vào tủ ẵc quy, kết nối hoàn chỉnh
- Thu hồi ắc quy bị hỏng
- Kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống hoạt động đúng tính năng thiết kế
	

	2
	Sửa chữa thiết bị lưu điện UPS (TĐ-1.U.6)
	Hệ
	01
	- Vận chuyển đưa thiết bị UPS về phòng Lab chuyên dụng sử dụng các thiết bị đo kiểm, sửa chữa. Có phương án chuyển nguồn đảm bảo cung cấp nguồn tạm thời cho hệ thống vận hành.
- Sửa chữa và thay thế linh kiện hỏng: 
+ Khối chỉnh lưu: Sửa chữa nguồn cấp và lỗi khởi động mềm.
+ Thay thế 02 quạt hỏng.
- Đánh giá toàn diện tổng thể lại hệ thống.
- Lắp đặt lại thiết bị UPS, cài đặt, cấu hình, đo kiểm các thông số của thiết bị, tích hợp hệ thống có sẵn, vận hành hệ thống và hoàn trả mặt bằng.
Bảo hành: 6 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.
	

	3
	Sửa chữa thiết bị lưu điện UPS (TĐ-3.U.6)
	Hệ
	01
	- Vận chuyển đưa thiết bị UPS về phòng Lab chuyên dụng sử dụng các thiết bị đo kiểm, sửa chữa. Có phương án chuyển nguồn đảm bảo cung cấp nguồn tạm thời cho hệ thống vận hành.
- Sửa chữa và thay thế linh kiện hỏng: 
+ Khối nghịch lưu: Sửa chữa lỗi điều khiển.
+ Sửa chữa 01 màn hình Led.
+ Thay thế 11 quạt hỏng.
- Đánh giá toàn diện tổng thể lại hệ thống.
- Lắp đặt lại thiết bị UPS, cài đặt, cấu hình, đo kiểm các thông số của thiết bị, tích hợp hệ thống có sẵn, vận hành hệ thống và hoàn trả mặt bằng.
Bảo hành: 6 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.
	

	4
	Sửa chữa thiết bị lưu điện UPS (TĐ-3.U.7)
	Hệ
	01
	- Vận chuyển đưa thiết bị UPS về phòng Lab chuyên dụng sử dụng các thiết bị đo kiểm, sửa chữa. Có phương án chuyển nguồn đảm bảo cung cấp nguồn tạm thời cho hệ thống vận hành.
- Sửa chữa và thay thế linh kiện hỏng: 
+ Khối chỉnh lưu: Sửa chữa mạch đo lường đầu vào module 1; điện bất thường, điện áp hoặc tần số lưới điện vượt quá giới hạn dưới dẫn đến ngừng hoạt động.
+ Thay thế 06 quạt hỏng.
- Đánh giá toàn diện tổng thể lại hệ thống.
- Lắp đặt lại thiết bị UPS, cài đặt, cấu hình, đo kiểm các thông số của thiết bị, tích hợp hệ thống có sẵn, vận hành hệ thống và hoàn trả mặt bằng.
Bảo hành: 6 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.
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Phụ lục II
	BẢNG TỔNG HỢP PHÂN LOẠI, DANH MỤC ẮC QUY
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 15/10/2025 của BVQY103)

1. Bảng tổng hợp phân loại ắc quy cũ
	Tên tủ
	Hệ
	UPS
	Ắc quy
	Tình trạng thiết bị
	Phương án phân loại, thay thế

	
	
	Công suất (kVA)
	Số lượng modul
	Số lượng (Bình)
	Dung lượng (AH)
	Số lượng ắc quy phải thay thế (Bình)
	Tình trạng
	

	TĐ-1.U.6
	Tủ A (UPS dạng khối)
	40
	
	44
	42
	44
	39/44 bình ắc quy yếu, không còn đảm bảo tính dự phòng
	Thay thế toàn bộ 44 bình ắc quy mới (12VDC-42AH)

	
	Tủ B (UPS dạng khối)
	40
	
	44
	42
	44
	40/44 bình ắc quy yếu, không còn đảm bảo tính dự phòng
	Thay thế toàn bộ 44 bình ắc quy mới (12VDC-42AH)

	TĐ-2.U.6
	Tủ A (UPS dạng module)
	60
	2 Modul 30kVA
	36
	75
	16
	17/36 bình ắc quy yếu, không còn đảm bảo tính dự phòng
	Dồn các bình ắc quy còn dùng được sang dàn B
Thay thế toàn bộ 36 bình ắc quy mới (12VDC-75AH)

	
	Tủ B (UPS dạng module)
	60
	2 Modul 30kVA
	36
	75
	20
	20/36 bình ắc quy yếu, không còn đảm bảo tính dự phòng
	Lọc, sử dụng lại 20 bình ắc quy còn sử dụng được ở dàn A

	TĐ-3.U.2
	Tủ A (UPS dạng module)
	90
	3 Modul 30kVA
	38
	100
	32
	12/38 bình ắc quy yếu, không còn đảm bảo tính dự phòng
	Dồn các bình ắc quy còn dùng được sang dàn B
Thay thế toàn bộ 38 bình ắc quy mới (12VDC-100AH)

	
	Tủ B (UPS dạng module)
	90
	3 Modul 30kVA
	38
	100
	6
	6/38 bình ắc quy yếu, không còn đảm bảo tính dự phòng
	Lọc, sử dụng lại 6 bình ắc quy còn sử dụng được ở dàn A

	TĐ-3.U.3
	Tủ A (UPS dạng module)
	120
	4 Modul 30kVA
	44
	120
	23
	23/44 bình ắc quy yếu, không còn đảm bảo tính dự phòng
	Lọc, sử dụng lại 23 bình Ắc quy còn sử dụng được ở dàn B

	
	Tủ B (UPS dạng module)
	120
	4 Modul 30kVA
	44
	120
	21
	17/44 bình ắc quy yếu, không còn đảm bảo tính dự phòng
	Dồn các bình ắc quy còn dùng được sang dàn A
Thay thế toàn bộ 44 bình ắc quy mới (12VDC-120AH)

	TĐ-3.U.4
	Tủ A (UPS dạng module)
	90
	3 Modul 30kVA
	38
	100
	36
	10/38 bình ắc quy yếu, không còn đảm bảo tính dự phòng
	Dồn các bình ắc quy còn dùng được sang dàn B
Thay thế toàn bộ 38 bình Ắc quy mới (12VDC-100AH)

	
	Tủ B (UPS dạng module)
	90
	3 Modul 30kVA
	38
	100
	2
	2/38 bình ắc quy yếu, không còn đảm bảo tính dự phòng
	Lọc, sử dụng lại 2 bình Ắc quy còn sử dụng được ở dàn A

	TĐ-3.U.6
	Tủ A (UPS dạng khối)
	40
	
	42
	100
	42
	42/42 bình ắc quy yếu, không còn đảm bảo tính dự phòng
	Thay thế toàn bộ 42 bình ắc quy mới (12VDC-100AH)

	
	Tủ B (UPS dạng khối)
	40
	
	42
	100
	
	23/42 bình ắc quy yếu, không còn đảm bảo tính dự phòng
	Lấy 26 bình của tủ TĐ-3.U.4 A lắp sang

	TĐ-3.U.7
	Tủ A (UPS dạng module)
	90
	3 Modul 30kVA
	38
	100
	27
	27/38 bình ắc quy yếu, không còn đảm bảo tính dự phòng
	Dồn các bình ắc quy còn dùng được sang dàn B
Thay thế toàn bộ 38 bình ắc quy mới (12VDC-100AH)

	
	Tủ B (UPS dạng module)
	90
	3 Modul 30kVA
	38
	100
	11
	10/38 bình ắc quy yếu, không còn đảm bảo tính dự phòng
	Lọc, sử dụng lại 10 bình ắc quy còn sử dụng được ở dàn A

	TĐ-6.U.6
	Tủ A (UPS dạng module)
	120
	4 Modul 30kVA
	44
	120
	44
	44/44 bình ắc quy yếu, không còn đảm bảo tính dự phòng.
	Thay thế toàn bộ 44 bình ắc quy.

	
	Tủ B (UPS dạng module)
	120
	4 Modul 30kVA
	44
	120
	44
	Dàn 44 bình ắc quy không thao tác đo lường được, đánh giá ngoại quan và thông số cơ bản, đề xuất thay 44/44 bình ắc quy.
	Thay thế toàn bộ 44 bình ắc quy.

	TĐ-10.U.1
	Tủ A (UPS dạng module)
	120
	4 Modul 30kVA
	44
	120
	44
	26/44 bính ắc quy yếu, không còn đảm bảo tính dự phòng
	Thay thế toàn bộ 44 bình ắc quy

	
	Tủ B (UPS dạng module)
	120
	4 Modul 30kVA
	44
	120
	44
	Dàn 44 bình ắc quy không thao tác đo lường được, đánh giá ngoại quan và thông số cơ bản, đề xuất thay 44/44 bình ắc quy
	Thay thế toàn bộ 44 bình ắc quy

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Bảng tổng hợp danh mục ắc quy mua sắm mới
	TT
	Vị trí
	Tên tủ
	Hệ thống UPS 
	UPS
	Loại ắc quy 12V
	Nội dung thay thế ắc quy (Bình)

	
	
	
	
	Công suất 
(kVA)
	40AH
	75AH
	100AH
	120AH
	Tháo dỡ, phân loại ắc quy cũ
	Cung cấp, lắp đặt ắc quy mới
	Lắp đặt ắc quy cũ còn khả năng tái sử dụng 
	Thu hồi ắc quy hỏng

	1
	Tầng 1
	TĐ-1.U.6
	Tủ A
(Dạng khối)
	40
	44
	
	
	
	44
	44
	
	44

	
	
	
	Tủ B
(Dạng khối)
	40
	44
	
	
	
	44
	44
	
	44

	2
	Tầng 2
	TĐ-2.U.6
	Tủ A
(Modul: 2x30kVA)
	60
	
	36
	
	
	36
	36
	
	36

	
	
	
	Tủ B
(Modul: 2x30kVA)
	60
	
	36
	
	
	36
	
	36
	

	3
	Tầng 3
	TĐ-3.U.2
	Tủ A
(Modul: 3x30kVA)
	90
	
	
	38
	
	38
	38
	
	38

	
	
	
	Tủ B
(Modul: 3x30kVA)
	90
	
	
	38
	
	38
	
	38
	

	
	
	TĐ-3.U.3
	Tủ A
(Modul: 4x30kVA)
	120
	
	
	
	44
	44
	
	44
	

	
	
	
	Tủ B
(Modul: 4x30kVA)
	120
	
	
	
	44
	44
	44
	
	44

	
	
	TĐ-3.U.4
	Tủ A
(Modul: 3x30kVA)
	90
	
	
	38
	
	38
	38
	
	38

	
	
	
	Tủ B
(Modul: 3x30kVA)
	90
	
	
	38
	
	38
	
	38
	

	
	
	TĐ-3.U.6
	Tủ A
(Dạng khối)
	40
	
	
	42
	
	42
	42
	
	42

	
	
	
	Tủ B
(Dạng khối)
	40
	
	
	42
	
	42
	
	42
	

	
	
	TĐ-3.U.7
	Tủ A
(Modul: 3x30kVA)
	90
	
	
	38
	
	38
	38
	
	38

	
	
	
	Tủ B
(Modul: 3x30kVA)
	90
	
	
	38
	
	38
	
	38
	

	4
	Tầng 6
	TĐ-6.U.6
	Tủ A
(Modul: 4x30kVA)
	120
	
	
	
	44
	44
	44
	
	44

	
	
	
	Tủ B
(Modul: 4x30kVA)
	120
	
	
	
	44
	44
	44
	
	44

	5
	Tầng 10
	TĐ-10.U.1
	Tủ A
(Modul: 4x30kVA)
	120
	
	
	
	44
	44
	44
	
	44

	
	
	
	Tủ B
(Modul: 4x30kVA)
	120
	
	
	
	44
	44
	44
	
	44

	
	
	
	Tổng
	
	88
	72
	312
	264
	736
	500
	236
	500











Phụ lục III
DANH MỤC, HIỆN TRẠNG THIẾT BỊ LƯU ĐIỆN UPS
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 15/10/2025 của BVQY103)

	TT
	Danh mục thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Thông tin thiết bị
	Ghi chú

	1
	Thiết bị lưu điện UPS (TĐ-1.U.6)
	Hệ
	01
	1. Thông số kỹ thuật thiết bị
- Model: HS 33-40
- Công suất: 40kVA/36kW
- Điện áp đầu vào: 400VAC 50/60 Hz
- Điện áp đầu ra: 400VAC 50/60 Hz
- Hiệu suất chuyển đổi: 96%
- Thiết kế: Dạng khối
- Hệ thiết bị: Gồm 02 tủ UPS (A và B)
2. Phạm vi cung cấp nguồn điện ưu tiên
Đảm bảo điện ưu tiên cho các tủ IPS phòng ICU tầng 1 Khoa B15, 16: 04 tủ.
3. Tình trạng hư hỏng
- Tủ UPS A báo lỗi:
+ Rectifier soft start fail: Lỗi khởi động mềm bộ chỉnh lưu
+ Rectifier fail: Module nguồn cấp cho rectifier lỗi
+ 2 quạt hỏng: 1 lỗi, 1 chạy lờ đờ
- Tủ UPS B: Hoạt động bình thường 
	

	2
	Thiết bị lưu điện UPS (TĐ-3.U.6)
	Hệ
	01
	1. Thông số kỹ thuật thiết bị
- Model: HS 33-40
- Công suất: 40kVA/36kW
- Điện áp đầu vào: 400VAC 50/60 Hz
- Điện áp đầu ra: 400VAC 50/60 Hz
- Hiệu suất chuyển đổi: 96%
- Thiết kế: Dạng khối
- Hệ thiết bị: Gồm 02 tủ UPS (A và B)
2. Phạm vi cung cấp nguồn điện ưu tiên
Đảm bảo điện cho các tủ IPS phòng ICU tầng 3 Khoa B20, 21: 06 tủ.
3. Tình trạng hư hỏng
- Tủ UPS A báo lỗi:
+ Tổng 5/6 quạt tản nhiệt đã hỏng. 
+ INV IGBT driver block: Lỗi khối điều khiển INV IGBT.
- Tủ UPS B báo lỗi Fan fail:
+ Tổng 6/6 quạt tản nhiệt đã hỏng.
+ Màn hình Led bị cháy sáng 1 góc.
	

	3
	Thiết bị lưu điện UPS (TĐ-3.U.7)
	Hệ
	01
	1. Thông số kỹ thuật thiết bị
- Model: HM 33-90
- Công suất: 90kVA/85.5kW
- Dạng module: Công suất 30kVA/Module
- Điện áp đầu vào: 400VAC 50/60 HZ
- Điện áp đầu ra: 400VAC 50/60 HZ
- Hiệu suất chuyển đổi: 95%
- Thiết kế: Modul 3x30kVA
- Hệ thiết bị: Gồm 02 tủ UPS (A và B)
2. Phạm vi cung cấp nguồn điện ưu tiên
Đảm bảo điện cho các tủ IPS phòng ICU tầng 3 Khoa B5: 06 tủ.
3. Tình trạng hư hỏng
- Tủ UPS A:
+ Module 1: 3 quạt lỗi quạt hỏng
+ Lỗi input Vol Detect fail-set: Lỗi điện áp đầu vào module 1 (Pha 2 và 3 điện áp = 0V)
+ Lỗi Untility Abnormal: Lưới điện bất thường, điện áp hoặc tần số lưới điện vượt quá giới hạn dưới dẫn đến bộ chỉnh lưu ngừng hoạt động. Ở đây đó là tần số trên cả Cabinet pha 2 và 3 thấp 25Hz làm cho module Rectifier tắt.
+ Module 3 đang hỏng hoàn toàn, không kết nối với UPS
- Tủ UPS B:
+ Module 1 hỏng 1 quạt tản nhiệt
+ Module 2 hỏng 2 quạt tản nhiệt
	



